
DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 484 /QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

TT Tên tài liệu tham khảo
Loại tài liệu 
tham khảo

Phục vụ 
mã học 

phần

Đối 
tượng sử 

dụng
Ngôn ngữ Ban Biên soạn MSCB Đơn vị Đơn vị quản lý

Dự 
kiến 
số 

trang

Ghi 
chú

PGS.TS. Phan Trung Hiền 001198 Khoa Luật

ThS. Nguyễn Dương Anh Thắng 003081 Khoa Luật

2 Chế định đất đai an toàn ở Việt Nam
Sách chuyên 

khảo
KLK603 ThS Tiếng Việt GVC.TS. Nguyễn Lan Hương 001696 Khoa Luật Khoa Luật 100

TS. Huỳnh Thị Trúc Giang 002167 Khoa Luật

TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 002219 Khoa Luật

GVC.ThS. Trần Khắc Qui 002285 Khoa Luật

ThS. Bùi Thị Mỹ Hương 002090 Khoa Luật

TS. Lữ Quốc Vinh 002011 Khoa Ngoại ngữ

TS. Nguyễn Thị Kim Lan 001463 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Lam Vân Anh 002489 Khoa Ngoại ngữ

TS. Nguyễn Hải Quân 001524 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Trần Mai Hiển 001465 Khoa Ngoại ngữ

6
Quá trình thực hiện chiến lược đại đoàn kết 
dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long (2005 - 

2024) - Kết quả và kinh nghiệm

Sách chuyên 
khảo

ML019, 
ML021, 
ML233

ĐH Tiếng Việt GVC.TS. Phạm Văn Búa 001028 Khoa Khoa học Chính trị
Khoa Khoa học 

Chính trị
200

GVC.TS. Lê Thị Bạch 001135 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC.ThS. Nguyễn Văn Đạt 000021 Khoa Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Tôn Nữ Liên Hương 001410 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Nguyễn Minh Hiền Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Đỗ Minh Kiệp Trường Đại học Nam Cần Thơ

GVC.ThS. Dương Thị Tuyền 000008 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Dương Thị Bé Ba 002606 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC.TS. Trần Quốc Nhân 002445 Khoa Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần 000772 Khoa Phát triển Nông thôn

ThS. Nguyễn Văn Nay 002526 Khoa Phát triển Nông thôn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Pháp

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

1

3

4

5

7

8

9

10

Quyền trưng mua ở Pháp và thu hồi đất vì mục 
đích công ích ở Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Pháp luật hôn 
nhân và gia đình

Modèles de lettres amicales ou familiales pour 
le niveau Delf A2 (Những bài văn mẫu viết 

thư tiếng Pháp trình độ Delf A2)

Kỹ năng Nghe nói Nâng cao (Advanced 
Listening and Speaking Skills)

Thực tập Hóa lý dược

Phương pháp nhận danh hợp chất tự nhiên 
bằng NMR

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm xác suất thống 
kê

Vai trò hợp tác xã đối với sản xuất lúa ở Đồng 
bằng sông Cửu Long

Sách chuyên 
khảo

KL210, 
KLK616

ĐH, ThS

Sách bài tập KL207 ĐH

Sách tham 
khảo

TV210, ĐH

Sách hướng 
dẫn

FL225 ĐH

Sách hướng 
dẫn

TN506 ĐH

Sách hướng 
dẫn

TN361, 
TN513

ĐH, ThS

Sách bài tập
TN010, 
TN440, 
TN440E

ĐH

Sách chuyên 
khảo

HG251 ĐH

Khoa Luật

Khoa Luật

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Khoa học 
Tự nhiên

Khoa Khoa học 
Tự nhiên

Khoa Khoa học 
Tự nhiên

Khoa Phát triển 
Nông thôn

300

200

100

85

60

80

200

140

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ



2

TT Tên tài liệu tham khảo
Loại tài liệu 
tham khảo

Phục vụ 
mã học 

phần

Đối 
tượng sử 

dụng
Ngôn ngữ Ban Biên soạn MSCB Đơn vị Đơn vị quản lý

Dự 
kiến 
số 

trang

Ghi 
chú

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần 000772 Khoa Phát triển Nông thôn

ThS. Nguyễn Văn Nay 002526 Khoa Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Võ Hồng Tú 002443 Khoa Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Nguyễn Thùy Trang 002514 Khoa Phát triển Nông thôn

GVC.TS. Lê Văn Dễ 002513 Khoa Phát triển Nông thôn

GVC.ThS. Nguyễn Thái Sơn 002156 Trường Bách khoa

ThS. Phan Trọng Nghĩa 001912 Trường Bách khoa

ThS. Hoàng Đăng Khoa 002230 Trường Bách khoa

14 Quy hoạch giao thông đô thị
Sách tham 

khảo
CN374 ĐH Tiếng Việt ThS. Đặng Trâm Anh 001008 Trường Bách khoa

Trường Bách 
khoa

100

GVC.TS. Nguyễn Văn Khanh 002128 Trường Bách khoa

ThS. Phạm Trần Lam Hải 002585 Trường Bách khoa

TS. Lưu Trọng Hiếu 002375 Trường Bách khoa

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn 001062 Trường Bách khoa

16 Kinh tế học ứng dụng trong Tài chính vi mô
Sách chuyên 

khảo
KT011

ĐH, ThS, 
TS

Tiếng Việt PGS.TS. Lê Khương Ninh 000543 Trường Kinh tế Trường Kinh tế 250

TS. Bùi Thị Kim Thanh 001870 Trường Kinh tế

TS. Cao Minh Tuấn 002600 Trường Kinh tế

TS. Phạm Phát Tiến 002436 Trường Kinh tế

GVC.TS. Nguyễn Thị Phương Dung 001981 Trường Kinh tế

19
Đổi mới trong doanh nghiệp: Lý thuyết và 

thực tiễn ở Việt Nam
Sách chuyên 

khảo

KT258H, 
KT309H, 
KT329H, 
KT316, 
KT367, 

KT510H, 
KT941, 
KT620, 
KT944

ĐH, ThS, 
TS

Tiếng Việt PGS.TS. Võ Văn Dứt 001470 Trường Kinh tế Trường Kinh tế 200

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Khoa Phát triển 
Nông thôn

Trường Bách 
khoa

Trường Bách 
khoa

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Sách chuyên 
khảo

KT310 ĐH, ThS

Sách chuyên 
khảo

KT209, 
KTT006, 
KTT008

ĐH, ThS

11

Đo lường hiệu quả trong hoạt động sản xuất 
nông nghiệp: lý thuyết và thực tiễn

Thực tập Kỹ năng nghề điện

Máy học và ứng dụng trên hệ thống nhúng

Thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình tại Việt 
Nam: thực tế và thách thức

Chuyển đổi số của ngân hàng và doanh 
nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn

Cải tiến khuyến nông và những thay đổi trong 
khuyến nông

12

13

15

17

18

Sách tham 
khảo

PD115 ĐH

Sách tham 
khảo

HG351 ĐH

Sách hướng 
dẫn

KC384 ĐH

Sách tham 
khảo

CT384 ĐH

Khoa Phát triển 
Nông thôn

170

150

120

150

200

200
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TT Tên tài liệu tham khảo
Loại tài liệu 
tham khảo

Phục vụ 
mã học 

phần

Đối 
tượng sử 

dụng
Ngôn ngữ Ban Biên soạn MSCB Đơn vị Đơn vị quản lý

Dự 
kiến 
số 

trang

Ghi 
chú

PGS.TS. Lê Văn Vàng 002143 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Phạm Kim Sơn 001948 Trường Nông nghiệp

GVC.ThS. Lăng Cảnh Phú 001947 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Lê Văn Vàng 002143 Trường Nông nghiệp

TS. Châu Nguyễn Quốc Khánh 002802 Trường Nông nghiệp

22
Kích thích tính kháng bệnh cháy bìa lá trên 

cây lúa
Sách chuyên 

khảo
NNB612, 
 NN955

ThS, TS Tiếng Việt PGS.TS. Lê Thanh Toàn 002417 Trường Nông nghiệp
Trường Nông 

nghiệp
40

TS. Châu Nguyễn Quốc Khánh 002802 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Lê Văn Vàng 002143 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang 002137 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Bùi Thị Lê Minh 002357 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 002204 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Châu Thị Anh Thy 002418 Trường Nông nghiệp

TS. Nguyễn Khánh Thuận 002796 Trường Nông nghiệp

TS. Trương Thanh Trung 002821 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Bùi Thị Lê Minh 002357 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Quốc Khương 002797 Trường Nông nghiệp

PGS. TS. Lâm Văn Tân Sở KH&CN tỉnh Bến Tre

ThS. Lê Thị Mỹ Thu 010027 Trường Nông nghiệp

ThS. Trần Trọng Khôi Nguyên 010146 Trường Nông nghiệp

KS.  Nguyễn Đức Trọng 010209 Trường Nông nghiệp

KS. Võ Minh Thuận

PGS.TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm 000107 Trường Sư phạm

GS.TS. Đinh Minh Quang 002002 Trường Sư phạm

29
Lực lượng tham gia phong trào cải cách ở 

Nhật bản và Trung Quốc giai đoạn nửa sau thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Sách tham 
khảo

SG409 ĐH Tiếng Việt GVC.TS. Phạm Thị Phượng Linh 002181 Trường Sư phạm Trường Sư phạm 150

GVC.TS. Lê Văn Nhương 001852 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Văn Hiệu 002182 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Trịnh Chí Thâm 002241 Trường Sư phạm

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

80

120

Trường Nông 
nghiệp

Trường Nông 
nghiệp

Trường Nông 
nghiệp

Trường Nông 
nghiệp

Trường Nông 
nghiệp

Trường Nông 
nghiệp

Trường Nông 
nghiệp

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Sách chuyên 
khảo

NN185, 
NN189, 
NN361, 
NNC602

ĐH, ThS

Sách hướng 
dẫn

SG465 ĐH

Sách chuyên 
khảo

ĐH

Sách tham 
khảo

NN138, 
NNB609, 
 NN912

ĐH, ThS, 
TS

Sách tham 
khảo

NS120 ĐH

Sách chuyên 
khảo

NN286 ĐH, ThS

Sách tham 
khảo

NS301 ĐHCôn trùng gây hại và thiên địch trên ruộng lúa

Phân tích quang phổ trong xác định hóa chất 
tín hiệu

Nghiên cứu và ứng dụng pheromone côn trùng 
trong nông nghiệp

Ứng dụng của các sản phẩm thảo dược và thực 
vật có nguồn gốc tự nhiên làm thức ăn phụ cho 

gia cầm

Hiệu quả của bã cà phê trong cải thiện đặc 
tính sinh học đất suy thoái ở ĐBSCL

Tài Liệu Kỹ Thuật Phòng Bệnh Hô Hấp Trên 
Dê

Cây bưởi da xanh: Quản lý dinh dưỡng và 
bệnh hại

Phương pháp giảng dạy thí nghiệm Sinh học 
phổ thông

Giáo dục vì sự phát triển bền vững

27

28

30

20

21

23

24

25

26

Sách chuyên 
khảo

NN178 ĐH, ThS

Sách chuyên 
khảo

NS547 ĐH

90

80

220

100

150

100

100
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TT Tên tài liệu tham khảo
Loại tài liệu 
tham khảo

Phục vụ 
mã học 

phần

Đối 
tượng sử 

dụng
Ngôn ngữ Ban Biên soạn MSCB Đơn vị Đơn vị quản lý

Dự 
kiến 
số 

trang

Ghi 
chú

GVC.ThS. Trần Thị Anh Thư 001333 Trường Sư phạm

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng TTGD Hoàng Long

GS.TS. Đinh Minh Quang 002002 Trường Sư phạm

ThS. Lâm Hải Đăng 002948 Trường Sư phạm

PGS.TS. Đặng Minh Quân 001137 Trường Sư phạm

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc Trường ĐH Y dược Cần Thơ

GVC.ThS. Phạm Thị Bích Thủy 001332 Trường Sư phạm

ThS. Lâm Hải Đăng 002948 Trường Sư phạm

TS. Đặng Thị Thu 003092 Trường Sư phạm

PGS.TS. Đặng Minh Quân 001137 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Phạm Thị Bích Thủy 001332 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Điền Trung 002314 Trường Sư phạm

ThS. Hoàng Hải Yến 002101 Trường Sư phạm

PGS.TS. Trần Lương 002012 Trường Sư phạm

ThS. Huỳnh Thị Thanh Hường 002755 Khoa Khoa học Xã hội và NV

GVC.TS. Nguyễn Thị Bích Phượng 002653 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Ngọc Hóa 001996 Trường Sư phạm

36 Văn học so sánh
Sách chuyên 

khảo
SP531, 

XHV615
ĐH, ThS Tiếng Việt GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 001606 Trường Sư phạm Trường Sư phạm 150

GVC.TS. Trần Thị Nâu 001136 Trường Sư phạm

TS. Đỗ Thị Hà Thơ 002913 Trường Sư phạm

ThS. Phạm Tuấn Anh 002718 Trường Sư phạm

PGS.TS. Huỳnh Anh Huy 001523 Trường Sư phạm

ThS. Dương Bích Thảo 001461 Trường Sư phạm

TS. Lê Trọng Nhân
Trường ĐH Bách khoa TP. 
HCM

TS. Nguyễn Tấn Ý Trường Đại học Phan Thiết

GVC.TS. Mai Thị Yến Lan 002865 Trường Sư phạm

PGS.TS. Phạm Phương Tâm 000155 Trường Sư phạm

TS. Cao Ngọc Báu 002146 Trung tâm GDQP&AN

Ths. Hồ Thành Châu
Trường CĐ Cộng đồng Sóc 
Trăng

Ths. La Nguyễn Ngọc Thanh
Trường CĐ Cộng đồng Sóc 
Trăng

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

60

250

100

50

120

150

200

130

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Sách tham 
khảo

SG098 ĐH

Sách tham 
khảo

SPQ627 ĐH, ThS

Sách hướng 
dẫn

SP158 ĐH

Sách hướng 
dẫn

SG394, 
XN255

ĐH, ThS

Sách tham 
khảo

SG446E ĐH

Sách hướng 
dẫn

SP177 ĐH

Sách chuyên 
khảo

SP168, 
SP169

ĐH

Sách hướng 
dẫn

SP190, 
SP169

ĐH

Thực tập Động vật không xương sống

Tài nguyên thực vật hữu ích phi nông nghiệp ở 
thành phố Cần Thơ 

Thực tập phân loại thực vật 

Thực tập hóa lí

100 Bài tập thực hành can thiệp cho trẻ rối 
loạn phổ tự kỷ

32

33

34

35

31

37

38

39

Văn học nước ngoài trong nhà trường phổ 
thông

Giáo dục STEM 4.0 theo quy trình thiết kế kĩ 
thuật

Quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới 
giáo dục
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TT Tên tài liệu tham khảo
Loại tài liệu 
tham khảo

Phục vụ 
mã học 

phần

Đối 
tượng sử 

dụng
Ngôn ngữ Ban Biên soạn MSCB Đơn vị Đơn vị quản lý

Dự 
kiến 
số 

trang

Ghi 
chú

PGS.TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm 000107 Trường Sư phạm

PGS.TS. Bùi Phương Uyên 002237 Trường Sư phạm

GVC.TS. Trịnh Thị Hương 002095 Trường Sư phạm

GVC.TS. Đỗ Thị Phương Thảo 001858 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc 002616 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Văn Nhương 001852 Trường Sư phạm

GVC.TS. Đỗ Thị Phương Thảo 001858 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Văn Nhương 001852 Trường Sư phạm

GVC.TS. Bùi Anh Kiệt 000040 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc 002616 Trường Sư phạm

ThS. Nguyễn Hải Yến 002717 Trường Sư phạm

PGS.TS. Đặng Minh Triết 002097 Trường Sư phạm

PGS.TS. Huỳnh Anh Huy 001523 Trường Sư phạm

TS. Nguyễn Trường Long 002470 Trường Sư phạm

GS.TS. Đinh Minh Quang 002002 Trường Sư phạm

PGS.TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm 000107 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Phạm Thị Bích Thủy 001332 Trường Sư phạm

TS. Đặng Thị Thu 003092 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Thái Thị Tuyết Nhung 001610 Trường Sư phạm

ThS. Hồ Hoàng Việt 002471 Trường Sư phạm

PGS.TS. Phạm Đức Thuận 002316 Trường Sư phạm

GVC.TS. Phạm Thị Phượng Linh 002181 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Văn Nhương 001852 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Văn Hiệu 002182 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Trịnh Chí Thâm 002241 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Lê Thành Nghề 001608 Trường Sư phạm

PGS.TS. Huỳnh Trường Giang 002426 Trường Thủy sản

TS. Ngô Tiến Chương
Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức 
(GIZ)

PGS.TS. Võ Nam Sơn 001799 Trường Thủy sản

ThS. Lâm Thái Xuyên
Công ty TNHH Xã Hội Tôm 
Chứng Nhận Minh Phú

GS.TS. Trần Ngọc Hải 000273 Trường Thủy sản

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

180

180

150

120

180

180

180

120Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Thủy sản
Sách chuyên 

khảo

TS308, 
TS410, 
TS409

ĐH, ThS

Sách hướng 
dẫn

ĐH

Sách hướng 
dẫn

ĐH

Sách hướng 
dẫn

ĐH

Sách hướng 
dẫn

ĐH

Sách hướng 
dẫn

ĐH

Sách chuyên 
khảo

ĐH, Ths

Sách chuyên 
khảo

ĐH, Ths

Phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra

Kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Vật lý phổ thông

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Sinh học phổ 
thông

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Hóa học phổ 
thông

42

43

44

45

46

40

41

47

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Lịch sử phổ thông

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức Địa lí phổ thông

Các vấn đề về kinh tế, kỹ thuật và môi trường 
trong mô hình tôm sú-lúa luân canh ở Đồng 

bằng sông Cửu Long
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TT Tên tài liệu tham khảo
Loại tài liệu 
tham khảo

Phục vụ 
mã học 

phần

Đối 
tượng sử 

dụng
Ngôn ngữ Ban Biên soạn MSCB Đơn vị Đơn vị quản lý

Dự 
kiến 
số 

trang

Ghi 
chú

48 Đa dạng di truyền và ứng dụng trong thủy sản
Sách chuyên 

khảo

TSN629, 
TS606, 

TSN005, 
TS916, 
CS911

ThS, TS Tiếng Việt PGS.TS. Dương Thúy Yên 001576 Trường Thủy sản Trường Thủy sản 150

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo 002078 Trường Thủy sản

PGS.TS. Lê Quốc Việt 002424 Trường Thủy sản

GVC.TS. Trần Nguyễn Duy Khoa 002768 Trường Thủy sản

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 000267 Trường Thủy sản

GS.TS. Trần Ngọc Hải 000273 Trường Thủy sản

PGS.TS. Võ Nam Sơn 001799 Trường Thủy sản

PGS.TS. Tống Thị Ánh Ngọc 001619 Viện CNSH&TP

TS. Phan Nguyễn Trang 002362 Viện CNSH&TP

TS. Cao Thị Luyến Trường Đại học An Giang

PGS.TS. Huỳnh Xuân Phong 002337 Viện CNSH&TP

TS. Đoàn Thị Kiều Tiên
Trường ĐH  Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ

ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh 001889 Viện CNSH&TP

TS. Huỳnh Thị Ngọc Mi

PGS.TS Ngô Thị Phương Dung
Trường ĐH  Kỹ thuật - Công 
nghệ Cần Thơ

GS.TS. Hà Thanh Toàn 000347 Viện CNSH&TP

TS. Nguyễn Phạm Anh Thi 002774 Viện CNSH&TP

PGS.TS. Đỗ Tấn Khang 002611 Viện CNSH&TP

TS. Võ Văn Song Toàn 002338 Viện CNSH&TP

GVC.TS. Trần Ngọc Quý 002566 Viện CNSH&TP

GVC.TS. Trần Vũ Phương 001320 Viện CNSH&TP

GVC.TS. Nguyễn Trọng Nhân 002006 Khoa Khoa học Xã hội và NV

PGS.TS. Huỳnh Văn Đà 001851 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Lý Mỷ Tiên 002400 Khoa Khoa học Xã hội và NV

GVC.TS. Nguyễn Thị Bé Ba 002672 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 002323 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Lý Mỷ Tiên 002400 Khoa Khoa học Xã hội và NV

TS. Lê Thị Tố Quyên 002485 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Lê Hồng Cẩm 002534 Khoa Khoa học Xã hội và NV

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

300

150

100

150

Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn

Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Viện Công nghệ 
Sinh học và 
Thực phẩm

Viện Công nghệ 
Sinh học và 
Thực phẩm

Viện CNSH&TP

Viện Công nghệ 
Sinh học và 
Thực phẩm

Sách chuyên 
khảo

XH557 ĐH

Sách chuyên 
khảo

XH426 ĐH

Sách chuyên 
khảo

CS104, 
CS318, 
CS329, 
CS612, 
CS619

ĐH, ThS

Sách hướng 
dẫn

CS103 ĐH

Sách hướng 
dẫn

CS312 ĐH, ThS

Sách tham 
khảo

TS313 ĐH, ThS

Sách tham 
khảo

AQ206 ĐH, ThS

Sách tham 
khảo

NNP632 ThS, TS

56

52

53

54

49

50

51

55

Vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm

Phát triển du lịch có trách nhiệm ở tỉnh Kiên 
Giang

Nấm men chịu nhiệt và tiềm năng ứng dụng 
trong lên men rượu vang trái giác

Thực hành Sinh học phân tử

TT. Protein và Enzim học

Quản lý rủi ro và khủng hoảng trong du lịch

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi sò huyết

Aquaculture in the Mekong Delta, Viet Nam

120

50

50

150
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TT Tên tài liệu tham khảo
Loại tài liệu 
tham khảo

Phục vụ 
mã học 

phần

Đối 
tượng sử 

dụng
Ngôn ngữ Ban Biên soạn MSCB Đơn vị Đơn vị quản lý

Dự 
kiến 
số 

trang

Ghi 
chú

TS. Bùi Thị Thúy Minh 001328 Khoa Khoa học Xã hội và NV

PGS.TS. Nguyễn Kim Châu 000117 Khoa Khoa học Xã hội và NV

58
Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc chủ - vị 

và đề - thuyết
Sách chuyên 

khảo
XN215 ĐH Tiếng Việt GVC.TS. Đào Duy Tùng 002828 Khoa Khoa học Xã hội và NV

Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn
120

59
Phong tục và tín ngưỡng Việt Nam qua tư liệu 

Hán Nôm
Sách chuyên 

khảo
XN204 ĐH Tiếng Việt GVC.TS. Tạ Đức Tú 001882 Khoa Khoa học Xã hội và NV

Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn
120

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 002486 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Đỗ Thị Xuân Quyên 002765 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Thái Ngọc Thảo 002954 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Phạm Khánh Duy 003068 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Đỗ Thúy Vy 002953 Khoa Khoa học Xã hội và NV

TS. Lý Quốc Đẳng 003025 Khoa Khoa học Xã hội và NV

ThS. Sơn Chanh Đa 002247 Khoa Dự bị Dân tộc

ThS. Thạch Chanh Đa 002141 Khoa Khoa học Xã hội và NV

Danh sách có 61 tài liệu tham khảo./.

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

100

Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn

Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn

57

60

61
Văn hóa ứng xử của người Khmer Nam Bộ 

trong một số lễ hội truyền thống

Tư tưởng lý luận phê bình văn học của Kim 
Thánh Thán trong bối cảnh văn học Trung 

Quốc thời Minh Thanh

Kỹ năng viết tin và kỹ năng phỏng vấn báo chí

Sách chuyên 
khảo

XH664. Ths

Sách tham 
khảo

XN272 ĐH

Sách tham 
khảo

XN352 ĐH
Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn
150

120
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